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Chương I. Số tự nhiên
Bài 1. Bằng phép chứng minh quy nạp, hãy chứng minh các kết luận sau:


a)
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Bài 2. a)
Chia 327 cho b được thương là 7, dư 5. Tìm b;

b)
Chia 159 cho b được thương là 12. Tìm b và số dư;


c)
Chia a cho 3 được thương 17. Tìm a và số dư;


d)
Chia a cho 105 được số dư là 19. Tìm a và số thương, biết rằng 2100 < a < 2150.

Bài 3. Cho ba chữ số khác nhau và khác không. Từ ba chữ số đó thiết lập tất cả các số có ba chữ số khác nhau. Chứng minh rằng tổng các số này chia hết cho 6 và 37.

Bài 4. Chứng minh các dấu hiệu chia hết sau:

a)
Một số trong hệ lục phân chia hết cho 3 nếu chữ số cuối cùng của nó là 0 hoặc 3.


b)
Một số trong hệ thất phân chia hết cho 3 nếu tổng các chữ số của nó chia hết cho 3.

Bài 5. Nguyên tắc ngăn kéo, hay còn gọi là nguyên lý Điriclê (Dirichlet) thường được phát biểu dưới dạng sau đây:

“Xếp n quả cam vào n ngăn kéo sao cho không có ngăn kéo nào chứa quá một quả cam thì mỗi ngăn kéo chứa đúng một quả cam”,

hoặc:


“Xếp n + 1 quả cam vào n ngăn kéo một cách tuỳ ý, thì ta có ít nhất hai quả cam nằm trong cùng một ngăn kéo”.


Dựa vào nguyên tắc ngăn kéo hãy chứng minh các kết luận sau:

a)
Trong n (n > 0) số tự nhiên liên tiếp có đúng một số chia hết cho n;


b)
Trong n + 1 số tự nhiên tuỳ ý có ít nhất hai số có hiệu chia hết cho n.
Chương II. Số nguyên
Bài 1. Dựa vào quy tắc cộng các số nguyên, hãy giải thích, trong những trường hợp nào của hai số nguyên a và b ta có kết quả cộng a + b như sau:


a)
a + b = -(|a| + |b|)


b)
a + b = |a| - |b|.

c)
a + b = - (|a| - |b|)

Bài 2. Giả sử x và y là hai số nguyên âm, chứng minh rằng x < y khi và chỉ khi |y| < |x|.
Bài 3. Chứng minh rằng trong 
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a)
x + x = 0 
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 x = 0

b)
a < b 
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Bài 4. a)
Tìm tất cả các số nguyên dương x, y, z thoả mãn: xyz = 1 + x + y + z.

b)
Tìm số nguyên dương a để tổng 1 + a + a2 + a3 + a4 là số chính phương. 

c)
Tìm các số nguyên dương x, y sao cho: (x + 5)(y + 6) = 3xy.

Bài 5. Giả sử tập con A của 
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 khác rỗng và đóng kín đối với phép trừ. Chứng minh rằng:

a)
A đóng kín đối với phép cộng.


b)
Tồn tại 
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Chương III. Số hữu tỉ
Bài 1. Chứng minh rằng số hữu tỉ 
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 là số nguyên khi và chỉ khi a là bội của b.

Bài 2. Chứng minh rằng nếu 
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 là hai phân số tối giản, b > 0, d > 0 và 
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Bài 3. Thực hiện các phép tính sau:

a)
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c)
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Bài 4. Chứng minh rằng 
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 với mọi a, b nguyên dương, 
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Bài 5. Chứng minh rằng với mọi 
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 là phân số tối giản
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